
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 32, phố Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO THIÊN TRƯỜNG

0107867645

STT Tên ngành Mã ngành

1. Phá dỡ 4311

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

4. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

5. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
THỂ THAO THIÊN TRƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN TRUONG SERVICE SPORT AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIENTRUONG SSAT CO.,LTD.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043 552 2418
Email:

Fax:
Website:
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6. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: 
+ Giấy vệ sinh. 
+ Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau, 
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh, 
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy. 
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh; 
- Sản xuất giấy viết, giấy in; 
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính; 
- Sản xuất giấy tự copy khác; 
- Sản xuất giấy nến và giấy than; 
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính; 
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp; 
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; 
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; 
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; 
- Sản xuất nhãn hiệu; 
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy; 
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy; 
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn; 
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải; 
- Sản xuất vàng mã các loại. 

1709

7. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

10. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che 
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
- Hoạt động của các sàn nhảy.
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

9329

11. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311
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12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

14. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

15. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

23. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video

5911

27. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô 
và các loại vải hồ cứng
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 

1329

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

29. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

30. Xây dựng công trình công ích 4220
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN PHÚC 
ĐĂNG

Số nhà 7, ngách 
119/93, đường Giáp 
Bát, Phường Giáp 
Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

530.000.000 53,000 036084001111

2NGUYỄN 
ĐỨC DŨNG

Số nhà 626, tổ 1, 
Phường Chăm Mát, 
Thành phố Hoà Bình, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam

470.000.000 47,000 113439690

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

32. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

33. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

34. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

35. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

37. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649(Chính)

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

40. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

41. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

42. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

43. Hoạt động thể thao khác 9319

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036084001111
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 7, ngách 119/93, đường Giáp Bát, Phường 
Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 7, ngách 119/93, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHÚC ĐĂNG Nam

16/03/1984 Kinh Việt Nam

02/10/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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